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ĐỀ SỐ 1 

 

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  (3đ) 

 

              Câu 1: (0.5đ)  Số liền sau của 78999 là: 

                       a- 78901            b- 78991             c- 79000            d- 78100 

              Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy? 

                        a- Thứ tư           b- Thứ sáu          c- Thứ  năm       d- Chủ nhật 

              Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm: 

                       a- 9600cm          b- 96cm              c- 906cm           d- 960cm 

              Câu 4: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là  

                                 a- 86cm              b- 43cm              c- 128cm           d- 32cm 

              Câu 5: (0.5đ) Cạnh hình vuông có chu vi 96cm  là  

                                 a- 48 cm             b- 8 cm               c- 6 cm              d-  24 cm 

              Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức   700  :  5  x  4     là: 

                                  a -  35                 b-  560                c-  7500             d- 150.      

         II. Tự luận (7đ)     

 

            Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 đ) 

 

           7386 + 9548              6732 – 4528                4635 x 6               6336 :  9 

        .........................            ........................          ......................        ...................... 

        .........................    ........................          ......................        ...................... 

        .........................            ........................          ......................        ...................... 

             Câu 2: Tìm X (1.5 đ)  

                                                   a/. X  x 8 = 2864               b/. X  :  5 = 1232 

                                                ………………………….    …………………………… 

                                                ………………………….    …………………………… 

   Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ 

nhật có  chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 

9cm  

                              Bài giải  

 ……………………………………..…… 

……………………………………………                 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Câu 4: (2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.Hỏi 

mua 6 bút chì như thế  hết bao nhiêu tiền ? 

                          Bài giải : 

  …………………..…………………………         

………………………………………........... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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                Câu 5: (0.5đ)  

        An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và  số dư là số dư lớn nhất. Hãy 

tìm số đó.  

      Bài giả : 

…………………………………………………..…………………………………………………..                    

HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  (3đ) 

 

              Câu 1: (0.5đ)  Số liền sau của 78999 là: 

                                     c- 79000             

              Câu 2: (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy? 

                           c- Thứ  năm        

              Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm: 

                                     d- 960cm 

              Câu 4: (0.5đ)  Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 23cm, chiều rộng 20cm là: 

                                     a- 86cm               

              Câu 5: (0.5đ)  Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông  là  

                                     d-  24 cm 

              Câu 6: (0.5đ) Giá trị biểu thức  700  :  5  x  4     là: 

                                      b-  560               .      

         II. Tự luận (7đ)     

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ) 

 

           7386 + 9548              6732 – 4528                4635 x 6               6336 :  9 

 -     Kết quả đúng, đặt tính thẳng cột, 

                 mỗi phép đạt 0.5 điểm 

- Kết quả đúng, đặt tính 

không thẳng cột, mỗi phép tính  trừ 

0.25điểm 

 

          

     Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)           a/. X  x  8 = 2864                         b/. X  :  5 = 1232    

                 X = 2864 : 8   (0.25đ)             X = 1232 x 5  (0.25đ)           

                 X = 358    (0.5đ)              X = 6160         (0.5đ)  
          

    Câu 3:(1đ) Tính diện tích hình chữ 

nhật có  chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 

9cm  

                              Bài giải  

          Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)           

                 13 x 9 = 117 (m
2
)         (0.5đ)           

    Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng.    

Hỏi mua 6  bút chì như thế  hết bao nhiêu  

tiền ? 

                          Bài giải: 

        Giá tiền 1 bút chì:                     (0.25đ)           

            5400 : 9 = 600 (đồng)       (0.5đ)           

        Mua 6 bút chì thì hết:                (0.25đ)           

7386 6732 4635 6336     9 

  036    704 

 

    00 

+ - x 

9548 4528       6 

   16934    2204     27810 
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                  Đáp số: 117 m
2                

(0.25đ)                       600 x 6 = 3600 (đồng)      (0.5đ)           

                 Đáp số: 3600 đồng         (0.5đ)           

                Câu 5: (0.5đ)  

 

        An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và  số dư là số dư lớn 

nhất           

                                      Bài giải: 

                                        Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là  4    (0.25đ) 

                     Vậy số An nghĩ ra là: 

                                                 5 x 4 + 4 = 24        (0.25đ) 

                                                      Đáp số: 24                                       

 

 
 

ĐỀ SỐ 2 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.  

Bài 1. Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:  

           A. 42 099               B. 43 000        C. 42 075                D. 42 090 

Bài 2. Giá trị của biểu thức  2342 + 403 x 6 là: 

          A. 4660                  B. 4760                 C. 4860                   D 4960 

Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: 

          A. 6cm
2
  B. 9cm  C. 9cm

2
  D 12cm 

Bài 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là: 

          A. 35 000 đồng      B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng      D. 50 000 đồng 

Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ: 

         A. Thứ sáu  B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai 

Bài 6.Gía trị của số 5 trong số 65 478 là: 

         A.50 000                  B.500                     C.5000                    D.50 

Bài 7.12m7dm baèng bao nhieâu dm : 

        A.1207dm                 B.127dm                C.1270dm               D.1027dm 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

1. Đặt tính rồi tính: 

14 754 + 23 680 ;  15 840 – 8795     ; 12 936 x 3  ; 68325 : 8  

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...............................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................... 

2. Tính giá trị của biểu thức: 

15 840 + 7932 x 5=..................................;   (15 786 – 13 982) x 3=................................. 

                             =………………………                                     = …………………… 

239  +  1267 x  3= .................................    ;2505 : ( 403 -  398)=...................................... 

                             =………………………                                     = …………………… 

 

3. Tìm x: 

        x : 8 = 3721     24 860 : x = 5 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

       49 623 +  X  = 78 578                                      78 026 – X = 69 637 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………    

 

4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét? 

                                                        Baì giải    

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 5. Một người đi bộ trong 5 phút được 450 m. Hỏi trong 8 phút người đó đã đi được bao nhiêu mét 

(quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)? 

 Bài làm 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

..................................................... 

6. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng 
3

1
 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật 

đó? 

Bài làm 

............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................... 

 

7 . Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích 

thửa ruộng đó? 

                                                              Bài giải       

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................       

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................    

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 3 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 

239  +  1267 x  3= ..................................    .; 2505 : ( 403 -  398)=................................... 

                       =............................                                     =.............................. 

 

 1682: (4 x 2 ) = ........................................   ; 21406 x 2 + 35736  = ............................. 

                     =............................    =.............................. 

 

4  x (3785 - 1946 ) =...............................     ; 5746  +  1572 :  6  =.....................................  

                         =............................                            =.............................. 

 

(13824  + 20718) : 2=…………………       ;  ( 37829 -  20718) x 2=…………….........     
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                              =……………………;                                      =............................... 

 

Bài 2: Đặt tính rồi tính    

   4629  x  2                7482  -   946                  1877  :  3                  2414  :  6 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Bài 3:  

6m 3cm= …… 

4m 3dm = …….. 

4m 50 cm = …… 

1m 10 cm =  ..….. 

9m 8cm = …….. 

8m 62cm= ……. 

Bài 4: Có 30 kg đậu đựng đều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu kg đậu? 

Giải  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Bài 5: Để ốp thêm một mảnh tường người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông 

cạnh 10 cm. Hỏi diện tích mảnh tường được ốp thêm là bao nhiêu cm? 

                                                                Giải 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….......... 

Bài  6: Một người đi ô tô  trong 2 giờ đi được 94 km . Hỏi trong 5 giờ người đi ô tô đó đi được bao 

nhiêu km? (Quãng đường đi trong mỗi giờ đều như nhau) 

                                                                    Bài giải: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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